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 ĐỀ TÀI:
Những giải pháp giúp học sinh lớp 5 thích vẽ các bài vẽ tranh theo chủ đề 
1. Đặt vấn đề
Trong chương trình tiểu học đổi mới hiện nay nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện trong đó có hoạt động giáo dục Mĩ thuật rất được chú quan trọng.
Bản thân được học tập về các chuyên đề và chương trình sách môn Mĩ thuật ở các khối lớp tôi nhận thấy: Mĩ thuật là môn học nghệ thuật, nhằm giáo dục thẩm mĩ tạo điều kiện cho các em cảm nhận được cái đẹp, yêu thích và vận dụng kiến thức Mĩ thuật vào học tập, sinh hoạt trong cuộc sồng hằng ngày. Mĩ thuật còn là một phương tiện để diễn tả tình cảm, tư duy và những nét đẹp các em ưa thích.


Thông qua hoạt động giáo dục Mĩ thuật nhằm giáo dục tính thẩm mĩ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc, làm quen, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, của đời sống và yêu quý những kết quả sản phẩm của Mĩ thuật do các em làm ra.
Ngoài những năng lực nói trên, học sinh cũng có thể phát triển các giác quan, các kĩ năng sống, kinh nghiệm và khả năng giải quyết vấn đề, các năng lực hợp tác, năng lực tự học và tự đánh giá.

Là một giáo viên chuyên trách môn Mĩ thuật tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều “Mình phải làm? Và làm thế nào? Để giúp các em có được những kiến thức, kĩ năng cần thiết để các em tự tin hơn, bài làm của các em chất lượng hơn. Và điều quan trọng là đưa các em về với bộ môn mĩ thuật bằng một phương pháp dạy học mới tích cực, phù hợp để từ đó các em có niềm hứng thú và say mê hơn. Xuất phát từ những lý do trên tôi đã mạnh dạn chọn cho mình đề tài: Những giải pháp giúp học sinh lớp 5 thích vẽ các bài vẽ tranh theo chủ đề

1.1. Lí do chọn đề tài: lý luận, thực tiễn
           Cơ sở lý luận
Qua khảo sát tại trường  có trên 50% học sinh không thích vẽ tranh đề tài. Khi được hỏi, các em trả lời thích học trang trí hơn vì nó dễ vẽ, còn vẽ tranh chúng em không tưởng tượng được. Với lại vẽ người và con vật khó. Thực tế cho thấy, kết quả bài vẽ tranh đề tài của các em thường có kết quả thấp, vẽ hình không được, đặc biệt là vẽ tranh đề tài có liên quan đến con người, bài tự vẽ thì chưa đẹp, đa số sao chép trong sách giáo khoa hoặc chép bài bạn. 

Tôi nhận thấy ở những học sinh có kết quả tốt không hoàn toàn là những em có năng khiếu, có nhiều học sinh, khi bắt đầu học bộ môn thường thấy rất khó khăn để tiếp thu, bài vẽ chậm và chưa hoàn thành tốt bài tập, các em tỏ ra chán nản không có hứng thú về môn học vì nghĩ rằng mình không có khả năng theo kịp các bạn vì không có năng khiếu. Nhưng sau một thời gian học tập tiếp thu kiến thức thì tỏ ra đam mê và đạt được kết quả bất ngờ. Tôi tự nhận định môn học mĩ thuật ở trường tiểu học không đòi hỏi ở người học những khả năng bẩm sinh mà đòi hỏi ở người học khả năng tiếp thu kiến thức, niềm đam mê, tích cực chịu khó.Hơn hết tạo cho các em thật sự ham thích, hứng thú, say mê học tập “học mà chơi, chơi mà học” trong môn mĩ thuật. Thông qua tranh ảnh sinh động giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Giúp cho những học sinh còn hạn chế về kỹ năng dễ dàng tiếp thu bài, các em khá giỏi có điều kiện vươn lên trong học tập, kích thích óc tò mò khám phá vẻ đẹp của các em. Làm nền tảng cho việc giáo dục thẩm mĩ cho học sinh khi học ở các lớp trên. Cụ thể hơn giúp học sinh điều chỉnh nét vẽ thật tự nhiên, cách sắp xếp hình vẽ (bố cục) trong khuôn khổ sao cho phù hợp, cách phối màu hài hòa và hợp lý. Với chút kinh nghiệm nhỏ bé của mình, với mong muốn giúp học sinh của mình ngày càng vẽ tự tin hơn, đạt hiệu quả cao phù hợp với mục tiêu giáo dục môn mĩ thuật: Giúp trẻ có sân chơi lý thú, bổ ích, phần nào có cái nhìn tổng thể đối với sự vật, hình ảnh quen thuộc xung quanh. Đây cũng là một yếu tố giúp trẻ học tốt các môn khác

           Cơ sở thực tiễn
  + Thực trạng tại trường

 Nhìn chung học sinh rất thích vẽ bằng chứng là qua các cuộc thi vẽ tranh ở lớp, các cuộc thi vẽ tranh “Ý tưởng trẻ thơ”do công ty Honda tổ chức... các em đều tham gia rất hăng say và nhiệt tình, tranh vẽ của các em đều toát lên được cái hồn nghệ thuật trong tranh. Tuy nhiên, thực tế dạy và học mĩ thuật còn khó khăn và bất cập. Trong đó, có vấn đề nhận thức của phụ huynh đối với môn học này. Trong nhận thức mỗi người mĩ thuật chỉ được xem là môn phụ, là môn học “trang trí” nên có cũng được mà không có cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích học tập của học sinh, trong thực tế mĩ thuật chỉ có “bóng” mà không có “hình” trong giáo dục tiểu học.

a. Về phía giáo viên
Qua tham khảo, trao đổi kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy tôi nhận thấy một số tiết học vẽ chưa tốt do nhiều nguyên nhân:

+ Giáo viên chuẩn bị bài chưa chu đáo.

+ Phần hướng dẫn ở các bài hầu như rất sơ sài dễ gây nhàm chán.

b. Về phía học sinh

Qua khảo học sinh: Đầu năm  học sinh vẽ nghèo về nội dung chiếm 40%, học sinh yếu về bố cục chiếm 30%, kĩ năng vẽ chưa tốt, chưa thể hiện được ý tưởng và sáng tạo riêng

 Các em thường vẽ hình ảnh nhỏ so với trang giấy, hình ảnh mang tính liệt kê, ít rõ hình ảnh chính, hình ảnh phụ, khó vẽ màu và khó biểu đạt nội dung đề tài, chủ đề.

 Học sinh chưa vận dụng tốt kỹ năng thực hành của mình, không có ý tưởng cụ thể, lúng túng trong bài vẽ, thiếu sự tự tin khi làm bài, không mạnh dạn thể hiện nét vẽ trên giấy. 

 Chưa đổi mới trong cách học của bản thân, có quan niệm vẽ bài theo kiểu sao chép, copy trong tài liệu có sẵn.


Vẫn giữ lối vẽ rập khuôn của lứa tuổi nhỏ, nghĩ cái gì là vẽ ra chứ không cần sáng tạo.

 Đa số các em chưa tích cực, chủ động trong học tập, chưa phát huy được tính sáng tạo trong thực hành bài vẽ của mình (hay bắt chước vào một tranh mẫu ở sách giáo khoa hay sách nào đó để sao chép lại) 
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  Bài yếu về bố cục.                 Bài chưa sáng tạo                Bài vẽ nghèo về nội dung.    

Đó là điều tôi luôn trăn trở làm sao để phân môn vẽ tranh không còn là nỗi lo của học sinh, vì những thực trạng nêu trên, nên tôi đã chọn đề tài này nhằm giúp các em có một tâm thế nhập cuộc đầy thoải mái, đầy hứng thú trước một số nội dung chủ đề cụ thể, qua đó các em sẽ yêu thích học môn Mĩ thuật.
1.2. Xác định mục đích nghiên cứu:
Quá trình nghiên cứu đề tài nhằm đạt được những mục đích sau: 
-Làm cho giờ học sinh động, học sinh yêu thích.
- Giúp học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, hứng thú hơn trong quá trình học mĩ thuật nói chung và trong tiết học phương pháp mới nói riêng
- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng vẽ hình, tô màu, sắp xếp bố cục... cho học sinh.

- Giúp học sinh tự tin, sáng tạo trong môn Mĩ thuật.

- Biết vận dụng kiến thức, hiểu biết của mình vào thức tế cuộc sống, các bài thực hành vẽ tranh theo chủ đề,...

- Thông qua việc rèn luyện kĩ năng quan sát, kĩ năng vẽ, giáo viên còn bồi dưỡng thêm năng lực cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh.
- Xây dựng cho học sinh có nề nếp học theo phương pháp mới, có kỹ năng vẽ ngày càng tiến bộ hơn.
1.3. Đối tượng nghiên cứu. 
Với đề tài này, tôi đã mạnh dạn áp dụng thực nghiệm trong khối 5 mà tôi được phân công giảng dạy tại trường Tiểu học Số 2 Mỹ Thọ trong năm học 2023 - 2024. Phạm vi nghiên cứu chủ yếu của đề tài là giúp học sinh lớp 5 thích vẽ các bài vẽ tranh theo chủ đề
1.4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm.  
Đề tài được nghiên cứu tại trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ. Thông qua đề tài này, tôi cố gắng truyền đạt và hướng dẫn cho các em học sinh lớp 5 hiểu biết về kiến thức, nâng cao hiệu quả trong bài vẽ tranh theo chủ đề. 
1.5. Phương pháp nghiên cứu.
 Phương pháp nghiên cứu tài liệu có liên quan đến môn học.

· Nghiên cứu tài liệu.

· Khảo sát.

  
- Quan sát, trực quan cụ thể.

  
- Đàm thoại, vấn đáp.

  
- Phân tích tổng hợp.

  
- Dạy thực nghiệm, kiểm chứng.

  
- So sánh, đánh giá.

- Dự giờ rút kinh nghiệm
Tôi tiến hành nghiên cứu, tham khảo rất nhiều loại sách, giáo trình và tư liệu có liên quan phục vụ giảng dạy. Từ đó, tôi biên soạn thành giáo án giảng dạy.

Xây dựng các bài tập cho cá nhân, nhóm phù hợp với nhận thức của từng học sinh, thông qua phân tích giảng giải, làm mẫu từng bước một. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, về tranh, ảnh, âm thanh, để các em có điều kiện nghe, nhìn. Ví dụ như: Các bài vẽ tranh về đề tài lễ hội, tết với sự náo nhiệt, tưng 
bừng cờ hoa thì với sức tưởng tượng, hình dung đối với các em thì rất khó có thể, vì thế phải có dụng cụ nghe, nhìn và đây cũng là dụng cụ lôi cuốn được sự chú ý của các em học sinh trong lúc giảng dạy.
1.6. Phạm vi và thời gian nghiên cứu.
- Từ năm học 2022 – 2023 và học kỳ 1 năm học 2023-2024.

- Viết bản nháp cho đề tài tháng 12 năm 2023.


- Hoàn thành đề tài tháng 2 năm 2024.
2. Nội dung.
2.1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu.
Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội thì giáo dục cũng đặc biệt được quan tâm. Cùng với nhu cầu phát triển ngày càng cao của con ngư​ời về đức, trí và thể dục, thì mĩ thuật cũng không ngừng đư​ợc phát triển và dần có vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi con ng​ười và nhất là thế hệ trẻ. Nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ của con người ngày càng cao cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, cho nên việc nhìn nhận và thư​ởng thức cái đẹp là vấn đề tất yếu khách quan, không chỉ là đối với ng​ười lớn, mà tất cả các đối t​ượng, từng lớp, lứa tuổi trong xã hội.
Chính vì vậy việc giảng dạy Mĩ thuật ở trư​ờng Tiểu học ng​ười giáo viên cần chú ý đặc điểm lứa tuổi học sinh, mỗi lứa tuổi sẽ có cách cảm nhận suy nghĩ và lý giải về cái đẹp khác nhau. Ng​ười lớn có cách cảm nhận lôgic và khoa học tạo nên một cái đẹp hoàn thiện, còn trẻ em thì có cách cảm nhận ngây thơ, nhìn sự vật qua lăng kính màu hồng, không v​ướng bận những nguyên tắc mà chủ yếu tập trung tình cảm sự yêu thích của mình vào bài vẽ. Cho nên bài vẽ học sinh th​ường đem lại cho ta nhiều cảm xúc và tình cảm mới lạ. Nói là vậy nh​ưng mỗi lứa tuổi, mỗi mức độ cách cảm nhận của con ng​ười luôn đổi thay. Là  ngư​ời giáo viên dạy Mĩ thuật cần nắm bắt đ​ược đặc điểm này của học sinh để có phương pháp giảng dạy tốt nhất, phát huy đ​ược năng lực, sự đam mê của các em. 
Dạy Mĩ thuật cũng như​ dạy các môn học khác đối t​ượng chủ yếu là học sinh, dạy cho học sinh  theo những nội dung yêu cầu chư​ơng trình đã quy định. Nh​ưng dù dạy bất cứ cái gì thì cần phải tìm hiểu rõ đối t​ượng cần truyền đạt là ai, đối tượng nào, truyền đạt ở mức độ nào.
Ở đây đối t​ượng tìm hiểu là học sinh tiểu học của trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ. Bộ môn Mĩ thuật là môn học mà kiến thức của nó vừa cụ thể, rõ ràng vừa chung chung trừu tượng, khó thấy khó nhìn, là loại kiến thức có ở xung quanh ta, lấy những sự vật hiện t​ượng quanh ta để biểu đạt. Điều đó đòi hỏi giáo viên ngoài việc phải nắm vững kiến thức chuyên môn thì cần phải linh hoạt vận dụng các phương pháp mới phù hợp với bài học.  Trong đó giáo viên phải tạo được sự hứng thú và phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong các bài học. Vẽ tranh đề tài để các em coi như bài học là một sân chơi “Chơi là học, học như chơi” mà tiết học vẫn hiệu quả. Khi học xong một tiết học đó học sinh phải đạt được mục tiêu đề ra, học sinh hiểu bài, thực hành tốt, biết vận dụng vào kĩ năng sống, không có học sinh nào bỏ bài, nhiều bài vẽ tốt sáng tạo, học sinh thích vẽ lớp học sinh động... thì đó là tiết học thành công. Đây là điều tôi luôn trăn trở và tìm cho mình một giải pháp tốt nhất để áp dụng trong quá trình dạy học không chỉ riêng với phân môn vẽ tranh đề tài mà áp dụng với tất cả các phân môn khác.
2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
Từ thực tế của xã hội, với sự phát triển về cơ sở vật chất cũng như về nhận thức ở từng nơi trong thôn, xã chưa đều, trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ hiện có một điểm trường, phòng học, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. Vẫn còn một số con em gia đình lao động khó khăn cho nên việc học của các em còn nhiều hạn chế. Mặc khác các em vì chưa cảm nhận được cái đẹp trong Mĩ thuật, chưa biết sưu tầm tư liệu phục vụ cho môn học, thiếu sự sáng tạo riêng thường chỉ nhìn vào tranh mẫu, hình mẫu có sẵn để vẽ nên bài vẽ thiếu phong phú, thiếu sinh động, thiếu đi yếu tố tạo nét riêng, nổi bật trong bài vẽ của mình.

 Đa số phụ huynh chưa chú ý đến việc học vẽ của con em mình, còn quan niệm đây là môn học chưa cần thiết ở cấp tiểu học, các em có vẽ được hay không thì không quan trọng, chủ yếu chỉ cần cho con học Tiếng Việt và Toán là chính, cho nên việc quan tâm và đầu tư dụng cụ học vẽ, họa phẩm (bút màu, sáp màu, bút chì tẩy, vở tập vẽ ...) để các cho các em phát huy năng khiếu rất hạng chế.

Tài liệu, các phương tiện ĐDDH do trên cung cấp, tranh ảnh, vật mẫu phục vụ cho việc học vẽ chưa phong phú, chưa đáp ứng đủ theo từng tiết dạy.
Trên đây với những thực trạng không đảm bảo được yêu cầu, nội dung, phương pháp dạy học. Bản thân tôi suy nghĩ và đưa ra quyết định nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trong chuyên môn để dạy tốt môn hoạt động giáo dục Mĩ thuật bậc tiểu học. Từ đó tôi cũng tự hỏi: Học sinh hiểu và học tốt hoạt động giáo dục Mĩ thuật bằng cách nào? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là: Các em chưa hiểu rõ được nội dung, yêu cầu của bài vẽ; chưa nắm bắt được các câu hỏi gợi ý; chưa có sự tưởng tượng phong phú; chưa quan sát thực tế nhiều; chưa biết thu thập thông tin bên ngoài; chưa biết cách đưa ý tưởng của người vẽ vào trong tranh vẽ. Chính vì vậy mà bản thân tôi đi nghiên cứu đề tài: Những giải pháp giúp học sinh lớp 5 thích vẽ các bài vẽ tranh theo chủ đề 
2.3. Mô tả, phân tích các giải pháp.
Từ những tình hình chung đó và kết hợp với tình hình thực tế tôi nhận thấy bài vẽ tranh theo chủ cho học sinh lớp 5 vẫn còn sự hạn chế khác nhau. Mà cụ thể được thể hiện ở chất lượng bài tập của các em chưa cao. Để khắc phục tình trạng này tôi đưa ra một số vấn đề từ thực tế cần giải quyết, nhằm mục đích giúp nâng cao hiệu quả cho các em học sinh biết tự khai thác nội dung sáng tạo trong bài vẽ. Cụ thể như sau: 
2.3.1 Giải pháp thứ nhất: Khơi gợi lòng ham thích bộ môn Mĩ thuật, thay đổi suy nghĩ về cách học cho học sinh  

Từ thực tế giảng dạy, việc khắc phục tâm lý cho học sinh quả là khó khăn và hết sức cần thiết. Dựa vào tâm lý của học sinh là thích khen hơn chê, thích động viên, khích lệ và quan trọng hơn làm cho các e bỏ đi suy nghĩ vẽ khó, không thể vẽ được.
Ví dụ: Vẽ Chủ đề con vật tôi gợi ý cho các e vẽ bộ phận mình có thể là hình vuông, hình tam giác, chân có thể là những hình trụ… chứ không nhất thiết phải giống như thật ở ngoài. Cách này tôi thấy rất hiệu quả, học sinh hào hứng vẽ và rất sáng tạo thể hiện nét vẽ nghộ nghĩnh của mình.
Phân tích cho các em thấy được cái hay, cái đẹp, ngộ nghĩnh, đáng yêu  được thể hiện qua các tác phẩm, khơi gợi lòng ham thích bộ môn Mĩ thuật, động viên các em ai cũng có thể vẽ, có thể bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình qua bài vẽ. 

    Việc quan trọng yêu cầu của mỗi tiết học là giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trực quan, trực quan phải đẹp, hấp dẫn, đặc biệt không quá trừu tượng để học sinh quan sát, để học sinh cảm nhận được cái đẹp và có hứng thú với bài học, muốn được thể hiện.

Ví dụ: Đối với chủ đề em sáng tạo với những đường nét
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	Các bài theo chủ đề em sáng tạo với các đường nét



Ví dụ: Đối với chủ đề: Trải nghiệm với các chất liệu tìm được. Giáo viên sưu tầm các sản phẩm với các chất liệu khác nhau như vẽ trên đá, tranh tạo từ các loại đậu, tranh tạo từ các vỏ sò… tạo thành những tác phẩm thật sinh động, ngộ nghĩnh và đáng yêu. 
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   Tác phẩm sưu tầm từ các chất liệu đá          Tác phẩm tạo từ chất liệu vỏ sò
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 Tác phẩm tạo từ chất liệu các loại đậu   Tác phẩm sáng tạo từ đĩa hỏng và phế thải

Trong mỗi tiết học tôi lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp để luôn luôn tạo được không khí học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, tránh giờ học tẻ nhạt, khô cứng.
Ví dụ: Thay vì đầu tiết học ở các lớp lớn nhiệm vụ của nhóm trưởng là sẽ tự  kiểm tra đồ dùng học tập của các bạn rồi báo cáo lại với giáo viên thì tôi đã tổ chức cho các em học sinh  chơi trò chơi “ Tìm vật”. 

Cách chơi:  Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh khi nghe giáo viên hô to: “Tìm vật, tìm vật”  thì học sinh sẽ đáp lại: “ Vật gì, vật gì?” sau đó học sinh sẽ cầm và giơ cao đồ vật mà giáo viên yêu cầu. 

Mục đích của trò chơi là vừa tạo không khí lớp học sôi nổi, khởi động cho một tiết học mới vừa giúp các em hình thành thói quen mang đầy đủ đồ dùng trước khi đến lớp. Học sinh sẽ dần biết cách tự chủ, tự quản và tự phục vụ.

Giáo dục mĩ thuật kích thích mọi giác quan và kết hợp nhiều trải nghiệm của học sinh. Những trải nghiệm này chính là các yếu tố khởi đầu trong các quy trình dạy và học Mĩ thuật. Hình thức giao tiếp thông qua hình ảnh sẽ giúp học sinh mở rộng vốn ngôn ngữ của mình, đúng như câu ngạn ngữ: “Nghe rồi sẽ quên, nhìn rồi sẽ nhớ, chỉ có tự làm thì sẽ hiểu" 
Hiểu về tâm lý và động viên, khuyến khích học sinh cố gắng trong học tập

Phải hiểu được đặc điểm tâm lý của trẻ, hiểu biết được mức độ cảm nhận của học sinh về thế giới xung quanh thông qua các bài học, luôn tôn trọng, gần gũi học sinh, có tính kiên trì trong công tác giảng dạy, khéo léo động viên kịp thời đối với các em. Đặc biệt không nên chê các em trước mặt các bạn trong lớp.
Ví dụ: Thay vì cầm bút sửa trực tiếp cho các em Tôi đặt câu hỏi tình huống:

Bài học sinh chưa hoàn thiện có thể gợi mở theo:

Hỏi: Vẽ như thế này cũng đẹp? Liệu có cách nào khác cho bài vẽ đẹp hơn không?

Giáo viên cần khơi gợi sự sáng tạo, tư duy ở mỗi em:

Hỏi:  Hình vẽ của em rất đẹp theo cô thấy còn hơi nhỏ so với bố cục. Vậy em có thể vẽ lớn hơn được không?

Lời gợi mở cần sát với từng học sinh, từng đối tượng. Qua đó, để các em suy nghĩ và tìm cho mình một hướng đi riêng, một cách riêng cho bài vẽ của mình. Cụ thể:

*Với học sinh vẽ còn lúng túng trong cách vẽ

Gợi mở cụ thể để các em nhận ra ngay chỗ chưa đúng, kịp thời sửa chữa để hoàn thành bài tập đề ra.

Ví dụ: Giấy vẽ còn thừa nhiều mình sẽ để trống hay vẽ thêm gì nữa nào? (Học sinh nghĩ ngay đến sẽ vẽ thêm các hình ảnh khác: hoa, cỏ, ông mặt trời…)

* Với học sinh trung bình

Tôi gợi mở cụ thể những chỗ chưa hợp lí, học sinh tư duy, suy nghĩ điều chỉnh lại:

Ví dụ: Hình ảnh chính cô thấy hơi nhỏ so với hình ảnh phụ, theo em phù hợp chưa?

*Với học sinh vẽ tốt
Ví dụ: Hình vẽ trong tranh của em rất đẹp theo cô thấy nếu em vẽ các dáng trong tranh ở dáng động một tí thì chắc chắn bài vẽ sẽ khác, em có thấy vậy không?

Hỏi:  Em có nhận thấy mình vẽ hơi nhiều các hình ảnh trong một đề tài? Theo em có nên bỏ bớt để tạo không gian cho tranh không?

2.3.2. Giải pháp thứ hai:  Rèn cho học sinh thói quen quan sát, kỹ năng vẽ có cảm xúc

Tôi nhận thấy rằng để sử dụng phương pháp này thực sự có hiệu quả thì các em phải luôn có thói quen quan sát một cách tập trung và có tính sáng tạo, hình dung được các nét tự nhiên. Giáo viên chia sẻ ngay từ đầu với học sinh rằng, mục đích không phải vẽ cho giống mẫu mà chúng ta quan sát, ghi nhớ mẫu và truyền cảm xúc qua tay, thể hiện lên giấy, tạo ra bức vẽ ấn tượng và hài hước.

Ví dụ: Đối với bài vẽ tranh chân dung: Vẽ chân dung biểu cảm.

Vẽ qua quan sát (hoặc trí nhớ), khi vẽ nét không nhìn giấy, đưa bút liên tục theo quan sát và cảm nhận. Đường nét, màu sắc vẽ theo cảm xúc.

Ví dụ: Chủ đề: Vẽ chân dung biểu cảm
Trước khi vẽ tôi sẽ gợi ý cho học sinh thấy rằng sẽ có vô vàn cách thức biểu đạt khác nhau chứ không phải chỉ có một cách duy nhất.

Trước khi vẽ lên bảng cho học sinh quan sát, tôi sẽ gọi một học sinh lên làm mẫu, hướng dẫn cho các em biết tôi sẽ quan sát bạn như thế nào, mặt bạn có hình dáng ra sao, tóc dài hay ngắn, những bộ phận trên khuôn mặt bạn nằm ở vị trí nào trên khuôn mặt…? Tiếp đó tôi sẽ hướng dẫn các em nên đặt bút ở đâu trong khung giấy, tập trung sự chú ý của các em khi quan sát giáo viên thị phạm, mắt nhìn đến đâu tay vẽ đến đó, lưu ý là nét vẽ liền mạch. Đặt câu hỏi gợi mở, để học sinh biết cách vẽ thêm nét làm cho hình vẽ trở nên sinh động, và bộc lộ rõ tình cảm như: “Em đoán xem nhân vật trong hình vui hay buồn? Làm sao để thể hiện rõ cảm xúc của nhân vật...”
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Biểu cảm trên gương mặt

Hướng dẫn học sinh cách vẽ màu chú trọng đến những mảng màu tương phản, cường điệu về đường nét có tính chuyển động (nhiều nét cong lượn).          
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Sản phẩm vẽ chân dung biểu cảm
Ví dụ: Dạy theo chủ đề: vẽ tranh Tĩnh vật biểu cảm

Tôi hướng dẫn học sinh cách quan sát các vật mẫu như thế nào để giúp các em có thể ghi nhớ trong đầu mình những hình ảnh chính của lọ hoa và quả. Học sinh vẽ tập trung trong vòng 10 - 15 phút. Mắt của các em nhìn tới đâu thì tay cầm bút vẽ trên giấy theo các bộ phận mắt quan sát. Học sinh rất thích thú với hoạt động này và tham gia một cách hăng say.
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2.3.3. Giải pháp thứ ba: Tổ chức hoạt động học tập hiệu quả  

a. Chuẩn bị cho tiết dạy: 
  
* Chuẩn bị bài dạy: 

Cũng như các đồng nghiệp khác trước giờ lên lớp bao giờ tôi cũng chuẩn bị nghiên cứu kỹ kế hoạch dạy học, phương pháp dạy mới, thiết kế bài dạy điện tử thành thạo, tham khảo tìm tư liệu bài giảng, tìm ra những phương pháp phù hợp cho từng chủ đề bài dạy và từng khối lớp khác nhau.

Đối với tôi, mỗi khi đến trường, đến lớp tôi luôn tạo cho mình một tâm thế vững vàng, bình tĩnh tự tin. Muốn vậy tôi phải tập cho mình một tư thế đĩnh đạc, tác phong nhanh nhẹn, giọng nói truyền cảm. Bước lên bục giảng tôi phải là một người hoàn toàn mới, đầy nhiệt huyết với nhiệm vụ cao cả là đưa các em bước vào một thế giới nghệ thuật của trí tưởng tượng, tính sáng tạo, thế giới của cái đẹp và tìm hiểu nó thông qua các bài học vẽ tranh đề tài. Như vậy trong suốt giờ dạy mĩ thuật cả thầy và trò đều trở thành những nghệ sĩ trên bục giảng và ở trên lớp.
*Đồ dùng dạy học: 

Tôi luôn nghĩ rằng: Trong một tiết học muốn gây được hứng thú và sự thích thú cho học sinh thì việc chuẩn bị đồ dùng là rất quan trọng như tranh, ảnh, các video cho từng chủ đề cụ thể. Chuẩn bị tốt khâu này sẽ tạo hứng thú cho học sinh ngay đầu tiết học và kích thích khả năng tư duy của học sinh.

Ví dụ: Trong tiết dạy vẽ tranh đề tài "An toàn giao thông".

Ảnh chụp về giao thông.

Tranh của học sinh các năm học trước (tranh vẽ màu, tranh xé dán).

Giấy làm nền tranh: giấy dày, giấy A3, bìa giấy, giấy phế liệu.

Giấy làm hình: Giấy thủ công, phế liệu (báo,, hoa, sách…) không quá cứng,và không bóng.


Màu, bút chì, bút lông…

Các mảnh vải, sợi, len vụn…

Lá cây, cánh hoa khô...

Giấy thủ công đủ màu, các loại giấy khác có liên quan (Hồ dán, bút chì,…)

Tranh ảnh của họa sĩ về an toàn giao thông. 

Tranh vẽ màu của học sinh năm trước:
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b. Hướng dẫn học sinh tìm đề tài và lựa chọn nội dung

Bước 1:  Giáo viên cho học sinh quan sát và nhận xét tranh (Tranh trong sách giáo khoa, tranh do học sinh chuẩn bị hoặc các video nói về chủ đề tiết học) Tôi cho các thảo luận nhóm để học sinh nhận ra cùng một đề tài nhưng có rất nhiều nội dung để lựa chọn, cùng một chủ đề nhưng có rất nhiều cách thể hiện

Bước 2: Giáo viên gợi ý để học sinh tự nêu những nội dung có thể lựa chọn để vẽ và tự lựa chọn nội dung để vẽ.

Ví dụ:  Giáo viên đặt câu hỏi. Em hãy cho biết tranh vẽ về đề tài gì?

Hình ảnh trong tranh bao gồm có những gì? Hình ảnh chính? Hình ảnh phụ?

Chất liệu giữa các bức tranh có điểm gì khác?

Với những câu hỏi gợi ý định hướng cho học sinh quan sát và nêu nhận xét của từng bài vẽ theo cách nhìn nhận riêng của mình. Qua đó học sinh biết thêm một chất liệu mới để có thể áp dụng vào vẽ tranh đề tài.
c. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách thực hiện vẽ tranh theo chủ đề:
Bước 1: Cho học sinh quan sát hình gợi ý các bước thực hiện để các em tìm ra nội dung khắc sâu kiến thức 

Bước 2: Hướng dẫn cụ thể bằng cách minh họa từng bước cho học sinh thấy và nắm rõ cách thực hiện. 

Bước 3: Gọi một vài em nhắc lại các bước tiến hành để các e khắc sâu kiến thức

Bước 4: Vẽ màu theo cảm nhận riêng.

* Theo kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm và trải qua quá trình khảo sát tôi mạnh dạn đưa vẽ, xé dán giấy màu hoặc giấy báo vào thực hành thay cho bước vẽ tranh đề tài thông thường (nhưng không ép học sinh mà cho các em chọn một trong hai cách).

Bước 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội dung đề tài
Bước 2: Tìm bố cục và sắp xếp hình vào mảng (sắp xếp hình vào mảng chính, mảng phụ).
Bước 3: Vẽ hình: chọn hình ảnh phù hợp với nội dung đã chọn để xé, dán.
Bước 4: Dựa vào các đường nét đã vẽ, xé, dán.
Chọn giấy màu thủ công, hoặc giấy báo, phù hợp với hình ảnh để xé, dán.

Chú ý chọn giấy phù hợp với hình ảnh, giấy hình nền khác với giấy hình ảnh.

Sắp xếp các hình ảnh, các bộ phận đã xé, bôi keo vào mặt sau của giấy và dán.

 Tôi thực hiện theo hai phương án này giúp học sinh hứng thú hơn vì học sinh được chọn cách làm mà mình cảm thấy yêu thích.
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Tranh xé dán
d. Hướng dẫn học sinh thực hành.

Giáo viên bám sát học sinh quá trình thực hành để hướng dẫn cụ thể ở từng nhóm hoặc từng cá nhân

Tổ chức học sinh học tập theo nhóm, tiết học sẽ làm tăng hứng thú, tạo nên tâm trạng phấn khởi mong muốn được tạo ra sản phẩm của mình thông qua các phương tiện tạo đường nét, bố cục màu sắc và cách sắp xếp hình ảnh sao cho phù hợp.

Giúp học sinh có khả năng độc lập tổ chức hoạt động và hợp tác, phối hợp trong các giờ hoạt động nhóm và làm bài tập thể. 

Trong quá trình làm bài, giáo viên bao quát lớp để kịp thời giúp đỡ, động viên, gợi mở cho học sinh trong quá trình làm. Qua thực tế Tôi thấy học sinh hay mắc phải là vẽ bố cục không cân đối, nhóm chính , nhóm phụ không rõ ràng. Học sinh hay sao chép nên suốt quá trình thực hành tôi luôn bao quát lớp để nhắc nhở, uốn nắn , gợi mở cho các em kịp thời. Tuyệt đối không cầm bút sửa bài cho các em mà chỉ trên cơ sở  gợi mở bằng các câu hỏi để các em tự hoàn thiện và sửa lỗi của mình. Nếu thấy nhiều e cùng mắc lỗi thì tôi sẽ yêu cầu lớp dừng ít phút để gợi ý chung.

2.3.4. Giải pháp thứ tư: Tạo không khí sôi động trong hoạt động trưng bày, nhận xét bài vẽ 

Bước 1:  Học sinh trưng bày sản phẩm: Học sinh dán bài lên bảng theo nhóm hoặc trưng bày bằng nhiều hình thức khác nhau (Triển lãm, album, cửa hàng)

Bước 2:  Học sinh giới thiệu sản phẩm: Giáo viên cần gợi ý cho học sinh nhiều hình thức giới thiệu sản phẩm: Đại diện nhóm thuyết trình, kể chuyện hoặc đóng vai.

Bước 3:  Nhận xét, đánh giá: Hướng dẫn cho các em dưới hình thức chia sẻ. Học sinh sẽ được cùng nhau chia sẻ cảm nhận của mình về sản phẩm, về cách thực hiện, về sự sáng tạo của mình, về các kinh nghiệm mình áp dụng.

 Ở hoạt động này, tôi luôn tạo cho học sinh tâm lí thoải mái, luôn  khéo léo, nhẹ nhàng, tế nhị, tuyệt đối không chê bai sản phẩm của các em. Gợi ý cho các e chia sẻ, đánh giá trên tinh thần động viên khuyến khích là chính, sự khích lệ của giáo viên là nguồn động viên lớn để những học sinh có năng khiếu vẽ sẽ làm tốt hơn, những học sinh còn chậm sẽ cố gắng hoàn thành bài tập.

Ở hoạt động này tôi áp dụng phương pháp kĩ thuật phòng tranh . Sau khi trưng bày xong cho 2 học sinh đóng vai phóng viên, tổ chức cuộc phỏng vấn buổi triển lãm. Như vậy học sinh sẽ được thoải mái hỏi – đáp về những "tác phẩm". Tiếp đó giáo viên tổ chức bình chọn những tác phẩm được thể hiện có cảm xúc, đường nét, màu sắc ấn tượng…Ở khâu này học sinh tự chia sẻ ý kiến cùng các bạn trong nhóm mình và nhóm của bạn.
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Tất cả các em luôn thể hiện sự hào hứng, phấn khởi khi trong tay có được sản phẩm vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh và đầy sự sáng tạo.
2.3.5. Giải pháp thứ năm:  Củng cố giờ học bằng trò chơi phù hợp

Bất kì môn học nào ở bậc tiểu học khi áp dụng phương pháp trò chơi đều mang lại hiệu quả cao, vì tâm lí các em thích chơi. Vậy nên giáo viên phải biết kết hợp được giữa học và chơi sao thật hiệu quả và việc lồng ghép trò chơi vào bài học sao cho phù hợp, dưới đây tôi xin cung cấp một số trò chơi cho phần củng cố kiến thức nhằm tạo sự hưng phấn, thích thú khi “vừa học, vừa được chơi”. Những trò chơi này giáo viên cần linh hoạt sử dụng, có thể lồng ghép vào từng nội dung bài học hay cuối bài tùy theo ý đồ người dạy.

* Trò chơi sử dụng cho hoạt động quan sát: Đoán tên con vật

Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng quan sát nhanh

Nội dung trò chơi: Giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ, nhớ lại các con vật nuôi chúng có hình dáng, màu sắc ra sao để lắng nghe những câu đố và phát hiện ra đó là đặc điểm của con vật gì. Mỗi câu trả lời đúng được tính điểm thưởng tương ứng một tràng pháo tay. Với nội dung chơi này các em sẽ nghĩ ra các con vật được nuôi và hiểu rõ được đặc điểm nổi bật của con vật đó. Giúp các em cảm thấy thích thú với việc chọn con vật mình thích nhất để thể hiện trong tranh.

Ví dụ: Con gì ăn cỏ, đầu có 2 sừng, lỗ mũi buộc thừng , kéo cày rất giỏi.
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Đáp án: con trâu 

Ví dụ: Câu đố: “Con gì đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng lông mượt có tài nhảy nhanh?”
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Đáp án là con thỏ

Câu đố:  “Con gì mào đỏ, gáy ò ó o,  lông mượt như tơ, sáng sớm tinh mơ, gọi người thức dậy?”           
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 Đáp án là con gà trống.

* Trò chơi nghe đồng giao vẽ chân dung: 

Mục tiêu: Học sinh rèn luyện trí nhớ nghe đồng dao vẽ chân dung

Chuẩn bị: Lời đồng giao

Trời mưa lăn phăn ( vẽ tóc)

S đi chợ (vẽ mũi)

Đi vòng quanh chợ (vẽ khuôn mặt)

Mua hai hòn bi (vẽ 2 mắt) 

Mua đôi bút chì (vẽ 2 lông mày)

Mua cái bánh mì( vẽ môi)

Mua bánh tai voi ( Vẽ tai)

Mua đôi quả chuối ( Vẽ 2 bím tóc)

Trong túi còn tiền (Vẽ túi)

Mua liền cặp sách ( Vẽ người)

Cách chơi: Chọn hai đội, lớp đọc bài đồng dao, đọc tới câu nào vẽ tới đó, nhóm nào vẽ nhanh, đúng, đẹp sẽ thắng cuộc.

Ví dụ: Trò chơi “ Phóng viên nhí”: sử dụng cho hoạt động nhận xét, đánh giá cuối tiết học 

Cách chơi: Mỗi nhóm trưng bày sản phẩm của mình lên bảng giáo viên cho một học sinh đóng vai phóng viên ( mỗi đợt đổi 2 học sinh để e nào cũng được làm phóng viên ). Tổ chức phỏng vấn cuộc triển lãm. Mỗi nhóm đại diện một lên chia sẻ sản phẩm, bạn được chọn làm phóng viên sẽ đặt câu hỏi như

Tác phẩm này bạn vẽ ai? Bạn sử dụng đường nét gì để tạo nên tác phẩm tuyệt vời này

Bạn có thích cách vẽ này không? Vì sao?

Bạn tâm đắc nhất sản phẩm của bạn nào trong nhóm của bạn? 

Giáo viên hệ thống gợi ý học sinh bình chọn những sản phẩm mình yêu thích, động viên bài vẽ chưa hoàn thiện.

Trò chơi “ Vẽ thêm hình vào mảng trống trong tranh” củng cố tiết vẽ tranh chủ đề. 

     Cách chơi: Giáo viên chuẩn bị bốn bức tranh vẽ chưa hoàn thiện, còn mảng trống. Yêu cầu bốn nhóm quan sát, trao đổi. Sau 1 phút lên bảng thực hiện. Nhóm nào thực hiện nhanh sẽ thắng. Tương tự giáo viên cũng phổ biến cách thể hiện trò chơi, thời gian kết thúc và bắt đầu. 

Qua thực tiễn đã chứng minh, việc áp dụng trò chơi vào nội dung bài học giúp cho học sinh tích cực tham gia làm cho kết quả thi đua trong học tập sẽ cao hơn.

2.4. Kết quả thực hiện
Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, tìm ra giải pháp khắc phục và áp dụng thực hiện trong phạm vi ở trường (đối với học sinh lớp 5). Tôi thật sự hài lòng về kết quả thu được ở Học kỳ 1 năm học 2023-2024, việc học tập của các em đã có chuyển biến rõ rệt.  Những con số biểu hiện trong bảng thống kê dưới đây đã nói rất rõ điều đó:
Khảo sát hứng thú học của học sinh cuối kỳ 1 năm học học 2023 – 2024
	Tổng số

học sinh
	Thích học vẽ
	Không thích học vẽ

	
	SL
	%
	SL
	%

	134
	120
	89,6
	14
	10,4


Kết quả học lực cuối Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023
	Tổng số

học sinh
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	134
	120
	89,6
	14
	10,4
	-
	-


* Một số bài vẽ của học sinh sau khi thực hiện dạy thực nghiệm các giải pháp.
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Bịt mắt bắt dê (tranh sáp màu                   Trồng cây (tranh sáp màu của học sinh)

 của học sinh)
3. Kết luận và kiến nghị.
3.1. Những kết luận đánh giá cơ bản nhất về sáng kiến.
- Việc sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ giảng Mĩ thuật là việc làm ban đầu, việc làm không thể thiếu đối với người giáo viên chuyên mĩ thuật khi đứng trên bục giảng. Nó là đặc thù của bộ môn vì thế giáo viên cần phải hết sức quan tâm chú trọng đến sự chuẩn bị đồ dùng trước giờ lên lớp sao cho thật chu đáo, thật đầy đủ và sát với yêu cầu, mục đích bài soạn. Ngoài ra, đồ dùng được chuẩn bị phải có thẩm mĩ.

- Từ những vật tĩnh, những vật vô tri, vô giác giáo viên phải thổi vào đó cái hồn của sự vật và phải là người truyền cái hồn của sự vật đến từng học sinh. Có như vậy thì đồ dùng trực quan khi được đưa ra mới phát huy tác dụng và có sức thuyết phục đối với học sinh.

- Giáo viên phải tạo cho lớp học một không khí nghệ thuật bằng kiến thức có ở đồ dùng trực quan để học sinh thực hành tốt.

- Giải pháp của đề tài giúp cho học sinh thêm yêu thích môn học và học Mĩ thuật có hiệu quả tốt hơn. Học sinh nắm vững kiến thức của từng phân môn. Tạo điều kiện cho học sinh phát triển về cả kiến thức, kĩ năng. Tham gia các cuộc thi vẽ tranh dễ đạt kết quả cao. Đề tài còn có ý nghĩa tích cực hơn, giúp học sinh hiểu rõ cái hay cái đẹp của Mĩ thuật.

- Việc áp dụng đề tài này, là một trong những nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng, giúp giáo viên Mĩ thuật của các trường tiểu học tốn ít công sức và thời gian. Nhưng nâng cao được chất lượng, hiệu quả câu lạc bộ Mĩ thuật của trường.


- Giải pháp nêu trên, tôi thiết nghĩ giáo viên dạy hoạt động giáo dục Mĩ thuật của các trường Tiểu học, đều dễ dàng vận dụng được, với điều kiện có tâm huyết với nghề và say mê môn nghệ thuật.

-Học sinh tự tạo ra đồ dùng trực quan để học tập, ít tốn kém về kinh tế, nắm chắc kiến thức môn Mĩ thuật, biết vận dụng vào cuộc sống. 

- Tác động của xã hội:
+ Học sinh của trường nắm vững kiến thức, kỹ năng, biết vận dụng trong từng bài học cho cuộc sống bản thân. Có điều kiện phát huy được năng khiếu sở trường, để trở thành những nghệ sĩ nhỏ tuổi cho các cấp học sau này.

+ Giúp bản thân và gia đình các em, không mất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức, mua sắm để đầu tư vào nghệ thuật. Giúp các em có được tính tích cực sáng tạo trong học tập và cuộc sống.

- Cải thiện môi trường, điều kiện lao động: Học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng vẽ tranh một cách dễ dàng, rút ngắn được thời gian nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao trong giảng dạy.
3.2. Các đề xuất khuyến nghị
- Đối với học sinh 
Các em cần quan tâm, xác định đúng vị trí, mục tiêu của môn học này và thấy được tầm quan trọng của các đồ dùng học tập của mình.

          - Đối với giáo viên 

          + Không ngừng học hỏi tìm tòi tích lũy kinh nghiệm đồng thời luôn năng động trong công việc.

         + Đặc biệt phải tâm huyết với nghề, luôn đặt học sinh làm trung tâm, luôn cập nhật những phương pháp giảng dạy mới bên cạnh kế thừa những điểm ưu việc của phương pháp cũ.

        - Đối với nhà trường

         + Nhà trường luôn tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có thể học tập để nâng cao kiến thức.

         + Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên có thể vận dụng phương pháp mới một cách thường xuyên.

         + Động viên khuyến khích kịp thời giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

            Trên đây là nội dung đề tài: Những giải pháp giúp học sinh lớp 5 thích vẽ các bài vẽ tranh theo chủ đề, với kinh nghiệm này tôi hi vọng là sẽ phần nào thúc đẩy quá trình học tập của học sinh ngày càng tốt hơn. Rất mong sự góp ý của hội đồng thẩm định sáng kiến các cấp để đề tài được hoàn thiện hơn.                                                                        
 Mỹ Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2024
                                                                                                    Người viết
                                                                                             Trần Thị Minh Huệ
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
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...........................................................................................................................................
Mỹ Thọ, ngày …. tháng … năm 2024
                                                                                             Hiệu trưởng
* Tài liệu tham khảo
  
  - Sách Mĩ Thuật 1: biên tập Ngô Thanh Hương

                                 Thiết kế Lương Quốc Hiệp.

   
 - Sách Mĩ Thuật 2: biên tập Ngô Thanh Hương

                                 Thiết kế Lương Quốc Hiệp.

   
 - Sách Mĩ Thuật 3: biên tập Ngô Thanh Hương 
                                 Thiết kế Lương Quốc Hiệp.

    
- Sách Mĩ Thuật 4: biên tập Ngô Thanh Hương

                                 Thiết kế Lương Quốc Hiệp.

    
- Sách Mĩ Thuật 5: biên tập Ngô Thanh Hương

                                 Thiết kế Lương Quốc Hiệp.

    
- Sách giáo viên 1, 2, 3, 4, 5.

  
- Sách tâm lý lứa tuổi.
    
- Sách phương pháp giảng dạy.
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SÁNG KIẾN


Những giải pháp giúp học sinh lớp 5 thích vẽ 


các bài vẽ tranh theo chủ đề
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